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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 467          12,312,777,469     104,115  0.005 0.07% 0.005 0.072% 0.004 0.07% -14.2% -5.6% -10.3% -2.1% 54 995,959
2 Rooftop Garden 373          29,631,252,192     89,906     0.005 0.03% 0.004 0.023% 0.004 0.02% -11.3% -6.7% -3.5% 1.7% 14 252,746
3 Paradise - 17,118,925,121     63,137     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 88            27,048,979,755     30,000     0.003 0.004% 0.004 0.005% 0.003 0.01% -13.0% 60.5% -18.5% 34.4% 20 371,800
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 11,969     143,051,009,360   92,990     0.130 0.16% 0.125 0.150% 0.129 0.16% -1.3% -4.5% 3.0% 3.7% -346 -6,423,775
7 Nhà giặt 6,328       1,158,847,800       707,969  0.009 11.0% 0.009 - 0.009 10.2% 0.4% - 2.7% - -169 -3,135,570
8 Bếp lầu 6 3,793       68,993,009,416     224,021  0.005 0.03% 0.016 0.100% 0.017 0.10% 214% 262% 5.8% 2.2% -208 -3,869,769
9 Bếp Cung Đình 6,156       44,904,197,401     102,234  - - - - 0.060 0.25% - - - - - -
10 Bếp Căn tin 956          - 112,973  0.008 - 0.008 - 0.008 - 3.9% - 5.8% - -53 -978,131
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11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 1,052       2,662,106,382       7,590       - 4.16% - - 0.14 0.73% - - - - - -
13 Rex Health Club 406          2,279,665,479       3,499       0.143 0.004 - - 0.12 0.33% - - - - - -
14 Galaxy 3,558       15,528,817,000     - - 0.36% - - - 0.43% - - - - - -
15 Solar New Wing 1,806       37,963,309,698     235,933  0.037 0.22% - - 0.01 0.09% - - - - - -
16 Solar East Wing 3,399       105,087,699,662   297,087  0.017 0.06% - - 0.01 0.06% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 11,016     55,454,013,000     - - 0.30% - - - 0.37% - - - - - -
18 Nước tái sử dụng 280          - - - - - - - - - - - - 280         5,205,200        
19 Khách sạn 94,423     303,279,911,219   558,373  0.147 0.50% 0.147 0.49% 0.169 0.58% 15.2% 15.7% 15.0% 18.1% -12,342 (229,440,922)    
20 Toàn Khách sạn 105,439   358,733,924,219   558,373  0.147 0.47% 0.160 0.47% 0.169 0.55% 15.2% 15.9% 5.7% 16.3% -16,099 (299,286,359)    

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 9 tháng đầu năm 2017 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 15%, chi phí nước/doanh thu tăng 15% so với 2016.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 9 tháng đầu năm 2017 là: Phòng ngủ, Nhà giặt, bếp lầu 6, bếp Căn tin.
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